
 Địa chỉ 
 Tờ bản 

đồ 
 Số thửa 

Diện tích 
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thu hồi dự 
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Diện tích 

đất còn lại 

dự kiến 

(m²)

Loại đất
 Tờ bản 

đồ 
 Số thửa 

Diện tích  

(m²)
Loại đất Số phát hành Ngày cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Hộ ông Lê Văn Thinh (Ngọc) 001058018961 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 02 15,8 15,8 LUC

2

Hộ ông Lê Văn Thiều (Ông Lê Văn 

Thiều đã chết) - Bà Đào Thúy Dung đại 

diện

034179008269 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 05 334,6 334,6 LUC P 759050

3

Hộ ông Nguyễn Văn Bình (Ông 

Nguyễn Văn Bình đã chết) - Bà Lâm 

Thị Bản đại diện

001158037837 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 16 336,7 160,7 176,0         LUC P 759179

4 Hộ bà Nguyễn Thị Sinh 001153008737 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 04 207,1 207,1 LUC P 759162

5 Hộ ông Lê Văn Yên (Công) 001051002343 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 14 77,9 77,9 LUC

6

Hộ bà Nguyễn Thị Phép (Bà Nguyễn 

Thị Phép đã chết) - Ông Nguyễn Tiến 

Quân đại diện

001072006168
Phường Đống Đa, Hà 

Nội
Đồng 2 47 36 162,5 162,5 LUC

7 Hộ ông Lê Tuấn Vụ 001062025599 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 45 144 144 LUC

8 Hộ ông Nguyễn Văn Hùng 001068017729 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 41 586,8 586,8 LUC

9 Hộ ông Lê Văn Reo 001058009516 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 46 9 1008 899,1 108,9         LUC P 759155

10

Hộ bà Tào Thị Khương (Bà Tào Thị 

Khương đã chết) - Ông Lê Quốc Hoàn 

đại diện

001087045681 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 25 5,1 5,1 LUC

11 Hộ ông Nguyễn Mạnh Trung 001074014341 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 21 647,3 647,3 LUC P 759118

12

Hộ ông Nguyễn Văn Cao (Ông Nguyễn 

Văn Cao đã chết) - Bà Lê Thị Hoạt đại 

diện

001151009003 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 27 715,5 715,5 LUC

13 Hộ ông Lê Văn Mai 001059021329 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 22 573,7 567,1 6,6             LUC

14 Hộ ông Nguyễn Văn Ngoạn 001053001883 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 29 359 359 LUC P 759040

15 Hộ ông Lê Văn Thông 001066019998 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 10 828 828 LUC P 759059

16 Hộ ông Lê Văn Toàn 001065017500 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 46 20 684 684 LUC P 759654

17

Hộ ông Lê Văn Tăng (Ông Lê Văn 

Tăng đã chết) - Bà Nguyễn Thị Thông 

đại diện

001162029108 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 46 18 720 720 LUC

18 Hộ ông Ngô Văn Nhưng 001063039071 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 46 16 684 684 LUC P 759146

19 Hộ bà Nguyễn Thị Nhôm 001137007429 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 46 15 360 360 LUC P 759148

20 Hộ ông Nguyễn Văn Sáng (Thanh) 001062017612 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 46 14 558 558 LUC P 693198

21 Hộ bà Nguyễn Thị Tuyền 001160028919 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 31 576 576 LUC P 759070

22
Hộ ông Lê Văn Đa (Ông Lê Văn Đa đã 

chết) - Ông Lê Văn Thủy đại diện
001077038438 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 46 11 360 360 LUC

23
Hộ bà Lê Văn Thung (đã chết) Đỗ Thị 

Hồng đại diện
001179018069 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 38 720 720 LUC P 759100

24 Hộ ông Đặng Văn Cường 001068023496 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 35 720 720 LUC P 759196

25
Hộ ông Lê Văn Sáng 

(Đặng Thị Diễm Hương)
001058014004 Thôn Gia Vĩnh, Hà Nội Đồng Lau 47 18 612 612 LUC P 759066

Đồng Lau 46 13 576 576 LUC

Đồng Lau 46 4 576 576 LUC

Đồng Lau 47 33 720 720 LUC 00 15 720 LUC DA 344823 05/03/2021

Đồng Lau 47 24 360 360 LUC 00 464-16 360 LUC DA 344821 05/03/2021

TỔNG 29 14228 13936,5 291,5

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic 

Địa bàn Thôn Gia Vĩnh, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội (Đợt 1)

(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND  ngày       /           /2026 của Chủ tịch UBND xã Tam Hưng)

26 Hộ bà Đặng Thị Diễm Hương 040185012594 Thôn Tân Ứơc

STT Chủ sử dụng đất Số CCCD Địa chỉ thường trú

 Thông tin theo mảnh trích đo Thông tin thửa đất theo giấy tờ pháp lý
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